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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: C=12; O=16; H=1; Na=23; Ag=108; Cl=35,5; N=14; Br=80.
Câu 1: Cho các phát biểu sau:  

(1) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử Cn​​H2n-2​.

(2) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba C≡C.

(3) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H  từ phân tử anken.

(4) Axetilen (C2H2) là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng của ankin.

Số phát biểu đúng là

A. 1.


B. 3.



C. 2. 



D. 4.

Câu 2: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

 A. 1-clo-2-metylbutan.



  
B. 2-clo-2-metylbutan.


 C. 2-clo-3-metylbutan.
                                     
 D.1-clo-3-metylbutan.
Câu 3: Cho ankan X có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của X là

	  A. C8H18.
	B. C11H24.
	C. C10H22.
	D. C9H20.



Câu 4: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

	  A. 0,12 và 0,03
	B. 0,05 và 0,1
	C. 0,03 và 0,12
	D. 0,1 và 0,05.



Câu 5: Cho các chất (1) benzen ; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hex-5-trien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là

A. (1); (2); (3); (4).       B.  (1); (2); (5; (6).                  C. (2); (3); (5) ; (6).      D. (1); (5); (6); (4).
Câu 6: Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

	  A. CH2=CH(CH3)(CH3
	B. CH3(CH=CH(CH3
	C. CH3CH2CH=C(CH3)(CH3
	D. CH2=CH(CH2(CH3


Câu 7: Cho sơ đồ: benzen 
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  X2.   Tên gọi của X2 là


     A. 1-brom-4-nitrobenzen.                                              B. m-brom nitro benzen. 


         C. 1-nitro-3-brom benzen.                                             D. p-brom nitro benzen. 

Câu 8 : Để phân biệt 2 chất glixerol và propan-2-ol có thể dùng

   A. HCl.
  B. NaOH.
              C. Cu(OH)2.
             D. CuO.
Câu 9: Cho các phát biểu sau:
(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl. 

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. 

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc. 

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. 
Phát biểu đúng là
        A. (1), (3), (4).              B. (1), (2), (3).                           C. (2), (3), (4).               D. (1), (2), (4). 

Câu 10: Etanol tan vô hạn trong nước, trong khi đó đimetyl ete thì hầu như không tan. Giải thích nào sau đây đúng nhất?

       A. Phân tử etanol phân cực.

       B. Giữa những phân tử  Etanol có tạo liên kết hidro, còn giữa các phân tử đimetylete thì không.
       C. Etanol có khối lượng phân tử nhỏ hơn.

       D. Phân tử etanol tạo liên kết hiđro với nước, còn đimetylete thì không.
Câu 11: Người ta điều chế C2H5OH từ tinh bột với hiệu suất của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4 gam tinh bột là  
        A. 12,04 .

B. 18,40.

C. 11,04.

D. 30,67.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

        A. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử chỉ liên kết với nhau bằng liên kết σ.

        B. Hợp chất R–CHO có thể điều chế được từ RCH2OH.

        C. Hợp chất hữu cơ có nhóm –CHO liên kết với H là anđehit.

        D. Anđehit có cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 13: Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là
         A. axit 2-metylpropanoic.                     B. axit 2-metylbutanoic.
         C. axit 3-metylbutanoic.                       D. axit 3-metylbutan-1-oic.
Câu 14:Cho các chất sau : phenol, etanol, glixerol  và axit sunfuric loãng  được  ký hiệu với các chữ cái ngẫu nhiên : X,Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm có kết quả theo bảng mô tả sau:
	 Chất
	 X
	Y
	Z
	T

	Nhúng quỳ tím ẩm vào các chất
	Hóa đỏ
	Không đổi
	Không đổi
	Không đổi

	- Tác dụng NaOH
	Tác dụng
	Tác dụng
	không
	không


   Phát biểu đúng ?

         A. Y là phenol.              B.X là phenol .         C. Y và Z là các ancol.     D.T là axit sunfuric loãng.
Câu 15: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thu được m gam CO2 và H2O . m là 

         A. 18,60.


B. 16,80.
         C. 20,40.


D.18,96 .

II. Tự luận( 5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a. Nêu hiện tượng và viết PTHH cho các trường hợp sau:

- Sục khí etylen vào dung dịch brom.

- Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3/ NH3.

b. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, viết PTHH điều chế axit axetic.

Câu 2: (1 điểm)  Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các dd không màu, mất nhãn sau: phenol, stiren, axit axetic.

Câu 3: (1 điểm)  Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng. Xác định CTCT và tên gọi của andehyt đó?

Câu 4: (1 điểm)  Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp 3 ete và 1,8 gam nước.
a. Tính khối lượng của hỗn hợp 2 ancol?

b. Tìm công thức phân tử của 2 ancol trên?
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HOÁ 11- NH 18-19
I. Trắc nghiệm;
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.ÁN
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	D


II. Tự luận
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nêu đúng hiện tượng và viết đúng pthh 0,5đx 2= 1đ

- dd brom bị mất màu: 0,25đ
CH2 =  CH2 + Br2
[image: image3.wmf]®

 CH2Br- CH2Br . 0,25đ
- có kết tủa không màu. 0,25đ

C6H5ONa + CO2 + H2O 
[image: image4.wmf]®

 C6H5OH + NaHCO3. 0,25đ

b. HS viết đúng pthh điều chế axit axetic : 1,0 đ

CH4 
[image: image5.wmf]®

 C2H2 
[image: image6.wmf]®

C2H4 
[image: image7.wmf]®

C2H5OH 
[image: image8.wmf]®

CH3COOH.


	2 điểm

	2
	Dùng brom : phenol tạo kết tủa trắng, stiren làm mất màu dd brom, còn lại axit axetic.( 0,5 đ)
viết 2 pthh (0,25 đ/1pt)
C6H5OH + 3Br2 
[image: image9.wmf]®

 C6H2Br3OH + 3HBr.

C6H5CH =CH2 + Br2 
[image: image10.wmf]®

 C6H5CHBr-CH2Br. 
	1 điểm

	3
	Andehit +  O => Axit => nAndehit =  nO = (m Axit – m andehit)/16 = 0,04 mol

=> M andehit = 44 => CH3CHO  => Andehit axetic 
	1đỉêm

	4
	Ta có nancol = 2nnước = 2. = 0,2 mol 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có : mancol = mete + mnước = 6 + 1,8 = 7,8 gam  (0,5 đ)
Gọi công thức chung của 2 ancol ROH. Suy ra  R = 39 – 17 = 22( 0,25 đ)Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là CH3OH và C2H5OH ( 0,25 đ)
*Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1đỉêm
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